
Bằng số Bằng chữ

1 01 9/21/1987 Nam 7.50 Bảy phảy lăm

2 02 12/10/1994 Nữ 8.00 Tám phảy không

3 03 9/3/1990 Nam 7.50 Bảy phảy lăm

4 04 8/4/1985 Nam 8.00 Tám phảy không

5 05 6/30/1994 Nam 7.50 Bảy phảy lăm

* Danh sách 05 thí sinh./.
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